DANH SÁCH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
	TT
	Trường tiểu học
	Huyện(TP)
	Mức độ
	Tháng/ năm công nhận

	
	
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 3
	Lần 4
	Lần 5
	Lần 6
	

	1
	Bình Minh
	Bình Giang
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bình Xuyên
	Bình Giang
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cổ Bì
	Bình Giang
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hồng Khê
	Bình Giang
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hùng Thắng
	Bình Giang
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Hưng Thịnh
	Bình Giang
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Kẻ Sặt
	Bình Giang
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Long Xuyên
	Bình Giang
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nhân Quyền
	Bình Giang
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Tân Hồng
	Bình Giang
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Tân Việt
	Bình Giang
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Thái Dương
	Bình Giang
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Thái Hòa
	Bình Giang
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Thái Học
	Bình Giang
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Thúc Kháng
	Bình Giang
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Tráng Liệt
	Bình Giang
	1
	01/2001
	06/2007
	10/2013
	11/2018
	
	
	
	

	17
	Vĩnh Hồng
	Bình Giang
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Vĩnh Tuy
	Bình Giang
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý: Tháng/ năm công nhận ghi theo mẫu: Ví dụ: 06/2012.
